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A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1 

  Tổng số 1000 tấn 725,367 306,527 64,494 371,021 364,384 102% 51% 

  Hàng xuất khẩu 1000 tấn   77,365 16,247 93,612 91,422     

  Hàng nhập khẩu 1000 tấn   87,134 18,298 105,432 114,277     

  Hàng nội địa 1000 tấn   141,467 29,831 171,298 157,670     

  
Hàng quá cảnh 

bốc dỡ 
1000 tấn   561 118 679 

1,015 
    

  Chia ra                 

1 Container 1000 tấn 252,253 101,198 21,375 122,573 125,333 98%   

  
1000 Teus 24,884 10,561 2,246 12,807 12,737 101% 51% 

  Xuất khẩu 1000 Tấn   34,687 7,284 41,971 39,288     

    1000 Teus   3,477 744 4,221 4,137     

  Nhâp khẩu 1000 Tấn   35,761 7,510 43,271 43,671     

    1000 Teus   3,630 762 4,392 4,189     

  Nội địa 1000 Tấn   30,750 6,581 37,331 42,374     

    1000 Teus   3,454 739 4,193 4,411     

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81,927 31,903 6,700 38,603 39,401 98% 47% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   1,669 350 2,019 2,368     

  Nhập khẩu 1000 tấn   10,890 2,287 13,177 12,580     

  Nội địa 1000 tấn   19,344 4,062 23,406 24,453     

3 Hàng khô 1000 tấn 391,187 172,865 36,302 209,167 198,635 105% 53% 

  Xuất khẩu 1000 tấn   41,009 8,612 49,621 49,766     

  Nhập khẩu 1000 tấn   40,483 8,501 48,984 58,026     

  Nội địa 1000 tấn   91,373 19,188 110,561 90,843     

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79,435 33,679 7,073 40,752 36,191 113% 51% 

                    

          
Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng 

 

 


